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	Week:  37              Period: 105
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I.Objectives : 
1. Aim: Check students’ knowledge about the theme and the topics, the language focus : vocabulary and grammar, the skills : reading and writing from Unit 9 to Unit 16.

2.  Skills: writing, reading.

3. Education: carefully, honest, science.

II. Teaching aids:  the papers test.

III. Language content:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	     Chủ đề
	    Nhận biết

      (50%)
	    Thông hiểu

       (30%)
	     Vận dụng

        (20%)
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Pronunciation
	Nhận biết cách phát âm của các từ vựng.
	
	
	
	
	
	

	
	4 Câu

I.câu 1 – 4

1.0 đ

10 %
	
	
	
	
	
	4 Câu

I.câu 1 – 4

1.0 đ

10 %

	Vocabulary & grammar


	Nhận biết được từ vựng để hoàn thành câu.
	
	
	
	
	
	

	
	8 Câu

II.câu 1 –8

2.0 đ

20 %
	
	
	
	
	
	8 Câu

II.câu 1 – 8

2.0 đ

20 %

	Reading
	
	
	
	Đọc hiểu và trả lời được câu hỏi dựa vào đoạn văn.
	
	
	

	
	
	
	
	4 câu

III.C 1- 4

2.0 đ

20 %
	
	
	4 câu

III. C 1- 4

2.0 đ

20 %

	Writing
	
	Viết đúng động từ dùng  thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, tương lai gần.
	
	Sắp xếp lại các câu cho hoàn chỉnh
	
	Tìm lỗi sai và sửa lại lỗi sai.
	

	
	
	4 Câu 

IV. C 1- 4
2.0đ

20 %
	
	2 Câu 

V. C 1- 2

1.0đ

10 %
	
	2 Câu

VI. C 1- 2
2.0đ

20 %
	8 Câu

IV.C 1-4
V. C 1- 2
VI. C1-2

5.0đ

50 %

	Tổng
	12 Câu

I. C 1 – 4

II C1-8

3.0 đ

30 %
	4 Câu 

IV. C 1- 4
2.0đ

20 %
	
	6 câu

III. C1-4

V.C 1- 2
3.0 đ

30 %
	
	2 Câu
VI. C 1- 2
2.0đ

20%
	24 Câu

I. C 1 – 4

II. C 1 -  8

III. C 1 -  4

IV. C 1 -  4
V. C1-2
VI.C1-2

10.0đ

100 %
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	MÔN ANH VĂN 6

	HỌ TÊN:……………………………… LỚP 6...
	(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề)


I . Chọn từ có phát âm khác với từ còn lại: (1m)

1. a. meat                b. bread              c. bean               d. pea

2. a. soda                 b. potato            c. cold               d. lemonade
3. a. carrot               b. matter            c. cabbage         d. apple

4. a. chest                 b. leg                 c. red                 d. lifter
II. Chọn câu trả lời đúng nhất: ( 2.0 ms)

1. ( How long/ How often/ How many/ How much) do you go to the zoo? – I never go to the zoo.
2. What’s the ( weather/ summer/ season/ flower) like in the spring? – It’s warm.

3. My sister and I (do/ am doing/ are doing/ is doing) my homework at the moment.

4. Miss Hoa has ( black long/ long black/ a long black/ oval black) hair.

5. Is there (any/ some/ a/ an) milk for lunch? – Yes, there is.

6. Hanoi has a (people/ population/ human/ person) of 3 million.
7. She often (play/ plays/ playing/ to play) volleyball in the morning.

8. Tom is from Canada . He speaks (English/ Chinese/ Japanese/ Vietnamese).

III. Chia đúng động từ trong ngoặc:(2.0 ms)

1. Lan ( watch ) ……………………….. ………….T.V three times a week.

2. Nam and Ba often ( go) ………………………. …….fishing on Sunday.

3. My brother likes  jogging. He ( jog) ……………………… …………every morning.

4. What is she doing ? -She (cook )………………………… ……………lunch.
IV. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời câu hỏi: (2.0 ms)

Hung and Long are going on vacation this summer. First, they are going to visit Ha Long for 2 days. They are going to stay with their Uncle and Aunt there. Next, they are going to visit their friends in Ha Noi for 3 days. They are going to visit Hoan Kiem Lake and Ho Chi Minh museum. Then they are going to visit Hue for 4 days. They are going to see the Citadel.

After that, they are going to stay at a friend's house in Nha Trang for 3 days. Finally, they are going to visit Long's grandparents in Ho Chi Minh City for a week.
* Questions

1. Are Hung and Long going on vacation this summer?......................................................................................

2. Where are they going to visit first?...................................................................................................................

3. How long are they going to stay in Ho Chi Minh City?...................................................................................

4. How many places are they going to visit?........................................................................................................
V. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh :(1.0 m)

 1. usually / morning / 6 o'clock / in /at/ get up/ I / the .                                .......................................................................................................................................................
 2. your / drink  / what / favorite / is ?

      ...................................................................................................................................

VI. Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau (2.0 ms)
1.Her father often listen to radio in the morning  .                
…………………………………………………………………………………………………………….

2. I am going visit Nha Trang next summer.                       
……………………………………………………………………………………………………………
PHÒNG GD-DT LĂK                                    HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN ANH VĂN

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                    KHỐI    6   -    45 phút          NĂM HỌC 2016 – 2017        
ĐÁP ÁN:

   I . Chọn từ có phát âm khác với từ còn lại: (1m)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1.c              2.d                  3.c                  4.d
II. Chọn câu trả lời đúng nhất: ( 2.0 ms)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1.b    2.a    .3.c     4.b    5.a    6.b   7.b    8.a     
III. Chia đúng động từ trong ngoặc:(2.0 ms)
 Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1. watches

2. go

3. jogs

4. is cooking

IV. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời câu hỏi:(2.0 ms)

   Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1. Yes, they are

2. First, they are going to visit Ha Long Bay.

3. They are going to stay for a week.

4. They are going to visit five places.
V. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh : (1.0 ms)

   Mỗi câu đúng  được 0,5 điểm

1. I ussually get up at 6 o’clock in the morning.
2. What is your favorite drink?
VI. Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau (2.0 ms)

Mỗi câu đúng  được 1 điểm

1.listen – listens

2. visit – to visit

Buôn triết ngày 20/4/2017                              Ngày         /4/2017                               Ngày         /4/2017
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